CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày…..tháng…..năm…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định
1. Họ và tên: 


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Quốc tịch: 


4. Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: ........................... ngày cấp:................ nơi cấp: ......................
5. Địa chỉ thường trú (theo CMND): 


6. Số điện thoại: ................................ Địa chỉ Email: 


7. Đơn vị công tác: 
 

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, cơ sở đào tạo, hệ đào tạo): 
9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp CCHN: ……… năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ............................ nơi cấp: .................................... 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: 
 

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:

	STT
	Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
	Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập 
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
	Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu
	Ghi chú

	1


	 


	 


	1. Tên Dự án/công trình:………….

Nhóm dự án/Cấp công trình:…..

Loại công trình :……………...

Chức danh (chủ nhiệm, chủ trì, GS trưởng, chỉ huy trưởng…)/Nội dung công việc thực hiện (tham gia TK, kỹ thuật thi công…):……………….
Địa điểm xây dựng: ……………….

Thời gian thực hiện dự án/công trình (Từ tháng, năm đến tháng, năm): ………..

Chủ đầu tư: ………………….

2………… 
	 



	2
	
	 
	 
	 

	….
	
	 
	 
	 


Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:
Lĩnh vực hành nghề: ........................................................................................... Hạng: ..........
□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: 
 

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

	 
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)


1 Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/hư hỏng/bị mất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
………., ngày……tháng……năm…..
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định
1. Họ và tên: 


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Quốc tịch: 


4. Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: ........................... ngày cấp:................ nơi cấp: ......................
5. Địa chỉ thường trú (theo CMND): 


6. Số điện thoại: ................................ Địa chỉ Email: 


7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở): 


8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, cơ sở đào tạo, hệ đào tạo): 

9. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):
Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ............................ nơi cấp: .................................... 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: 
 

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:
Lĩnh vực hành nghề: ........................................................................................... Hạng: ..........

Địa điểm đăng ký sát hạch: 



Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên.
	 
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày……tháng……năm…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(CHỈ DÀNH CHO CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI)
Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định
1. Họ và tên: 


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Quốc tịch: 


4. Hộ chiếu số: .............................................. ngày cấp:................ nơi cấp: .............................
5. Số điện thoại: ................................ 6. Địa chỉ Email: 


7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở): 


8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, cơ sở đào tạo, hệ đào tạo): 

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi CCHN (năm, tháng): ……… 

10. Chứng chỉ hành nghề số: …………………..ngày cấp ................. nơi cấp: ........................ 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: 
 

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:
	STT
	Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
	Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập 
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
	Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu
	Ghi chú

	1


	 


	 


	1. Tên Dự án/công trình:………….

Nhóm dự án/Cấp công trình:…..

Loại công trình :……………...

Chức danh (chủ nhiệm, chủ trì, GS trưởng, chỉ huy trưởng…)/Nội dung công việc thực hiện (tham gia TK, kỹ thuật thi công…):……………….

Địa điểm xây dựng: ……………….

Thời gian thực hiện dự án/công trình (Từ tháng, năm đến tháng, năm): ………..

Chủ đầu tư: ………………….

2………… 
	 



	2
	
	 
	 
	 

	….
	
	 
	 
	 


Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các nội dung sau:
Lĩnh vực hoạt động: ........................................................................................... Hạng: ..........

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
	 
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)


ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ, LỆ PHÍ, CHI PHÍ SÁT HẠCH
I. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Điều kiện chung đối với cá nhân xin cấp CCHN:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp CCHN từ 04 năm trở lên đối với CCHN hoạt động xây dựng hạng II;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp CCHN từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp đối với CCHN hoạt động xây dựng hạng III.

2. Điều kiện riêng đối với từng lĩnh vực đề nghị xin CCHN:

(1) Cá nhân hành nghề khảo sát xây dựng:

- Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên.

- Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 02 dự án từ nhóm c hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên. 

(2) Cá nhân hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng:

- Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

- Hạng III: Đã tham gia thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất trong 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

(3) Cá nhân hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

- Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp CCHN của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp CCHN.

- Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp CCHN của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp CCHN.

(4) Cá nhân hành nghề giám sát thi công xây dựng:

- Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp CCHN của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp CCHN.

- Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp CCHN của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp CCHN. 

(5) Cá nhân hành nghề định giá xây dựng:

- Hạng II: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

- Hạng III: Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên

(6) Cá nhân hành nghề quản lý dự án:

- Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên.

- Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.
II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu;

2. 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
3. Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mẫu;

4. Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
5. Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (trong trường hợp đề nghị nâng hạng CCHN; cấp lại CCHN); Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.
6. Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;
7. Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

8. Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định;
9. 01 USB chứa các tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính các Mục 1 đến 8. Riêng mục 3 là tệp tin document (.doc, .docx hoặc .xls, .xlsx).
* Ghi chú:
- Bản chính: gồm các Mục 1, 2, 3. Bản sao: gồm các Mục 4, 5, 6, 7, 8 (Bản sao: là bản sao có chứng thực hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp cấp CCHN lần đầu (kể cả theo quy định cũ): Thành phần hồ sơ gồm Mục 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

- Trường hợp nâng hạng CCHN: Thành phần hồ sơ gồm Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

- Trường hợp điều chỉnh, bổ sung CCHN: Thành phần hồ sơ gồm Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

- Trường hợp cấp lại CCHN: 
+ Do bị thu hồi CCHN: Thành phần hồ sơ gồm Mục 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

+ Do hết hạn CCHN (theo quy định mới): Thành phần hồ sơ gồm Mục 1, 2, 3, 5, 7, 9.

+ Do mất hoặc hư hỏng CCHN: Thành phần hồ sơ gồm Mục 1, 2, 5, 9.

+ Do lỗi của cơ quan cấp CCHN: Thành phần hồ sơ gồm Mục 1, 2, 5 (bản gốc), 9.

- Trường hợp chuyển đổi CCHN của cá nhân nước ngoài: Thành phần gồm 1, 2, 4, 5, 8, 9.

III. LỆ PHÍ, CHI PHÍ SÁT HẠCH:

1. Lệ phí:

- 300.000 đồng/chứng chỉ: đối với trường hợp cấp lần đầu; nâng hạng; bị thu hồi.
- 150.000 đồng/chứng chỉ: đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung; mất, hư hỏng; hết hạn; chuyển đổi.
- Không có: đối với trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp.

2. Chi phí sát hạch: 450.000đ/lượt sát hạch.
2

